
 

 

C«ng ty cp ®Çu t­ x©y dùng th­¬ng m¹i minh long 
§Þa chØ: Kiªu kþ – Gia l©m – Hµ néi   
§iÖn tho¹i: 0978 983 732. Mobil: 098 234 1225 
 
 
 
 
 

 
 

 Kính gửi: Quý Khách Hàng 

 

BÁO GIÁ 
Hà Nội, ngày  03 tháng 10 năm 2023 

Cty CP ĐT XD TM MINH LONG xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. 
Chúng tôi trân trọng gửi tới bảng báo giá ống cống bê tông như sau: 

 

Stt Loại cống Chủng loại 
Đơn giá 

(đồng/1m) 

Đơn giá gioăng 
(đồng/cái) 

Đơn giá Đế 
(đồng/cái) 

   
  Bản rộng 

27cm 

1 
Cống D300 loe 
L = 2500 mm 

HL-93 (Tải TC,C) 245.000 45.000 65.000

 
2 

Cống D400 loe 
L = 2500 mm 

HL-93 (Tải TC,C) 285.000 55.000 65.000
 

 

3 

Cống D600 loe 
L = 2500 mm 

Vỉa hè (Tải T) 395.000  
75.000 90.000

HL-93 (Tải TC,C) 405.000 
 

 
4 

Cống D800 loe 
L = 2500 mm 

Vỉa hè (Tải T) 715.000  

105.000 135.000
HL-93 (Tải TC,C) 740.000 

 

 
5 

Cống D1000 loe 
L = 2500 mm 

Vỉa hè (Tải T) 965.000  
130.000 180.000

HL-93 (Tải TC,C) 1.050.000 
 

6 Cống D1250 loe 
L = 2500 mm 

Vỉa hè (Tải T) 1.420.000  
150.000 250.000

HL-93 (Tải TC,C) 1.498.000 
8 

7 Cống D1500 loe 
L = 2500 mm 

Vỉa hè (Tải T) 1.890.000 
210.000 350.000

HL-93 (Tải TC,C) 1.980.000 
8 

8 Cống D2000 loe 
L = 1500 mm 

HL-93 (Tải TC,C) 3.380.000 
250.000 450.000

HL-93 (Tải TC,C) 3.500.000 

Ghi chú:  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. 
- Hàng giao tại chân công trình trong phạm vi bán kính 30km từ trung tâm TP Hà nội. Ngoài phạm vi trên cước 
phí vận chuyển có thể thay đổi theo địa điểm giao hàng của từng công trình. 
- Báo giá có giá trị tại thời điểm ra thông báo và có thể thay đổi khi có thông báo tiếp theo. 
* ĐT: Linh 0978 983 732 hoặc 098 234 1225  Email:tonminhlong@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trân trọng cảm ơn! CÔNG TY CP ĐT XD TM MINH LONG 


